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ĐỀ ÔN HÈ – ĐỀ SỐ 1 

A. ĐỌC - HIỂU 

Chiếc vỏ ốc sên 

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ vừa nặng vừa 

cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!". 

- Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh. Mẹ nói. 

- Chị sâu không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị đi không cần đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng đó? 

- Vì chị sâu sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy. 

- Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em 

ấy không đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng đó? 

- Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy. 

Ốc sên con bật khóc, nói: 

- Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta. 

- Vì vậy mà chúng ta có cái vỏ! 

Ốc sên mẹ an ủi con: 

- Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta. 

(Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Ốc sên hỏi mẹ điều gì? 

A. Tại sao các con vật khác không có vỏ giống mình. 

B. Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng trên lưng. 

C. Tại sao họ nhà sên không có xương. 

Câu 2. Khi nghe các câu trả lời của mẹ xong, vì sao ốc sên lại khóc? 

A. Vì ốc sên rất cảm động. 

B. Vì ốc sên thương các con vật khác không có vỏ bảo vệ. 

C. Vì ốc sên cho rằng nó thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ, lòng đất cũng không che chở nó. 

Câu 3. Mẹ ốc sên đã an ủi ốc sên như thế nào? 
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A. Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta. 

B. Hãy bảo vệ chiếc vỏ cứng của chúng ta. 

C. Hãy yên tâm vì chúng ta có ít kẻ thù. 

Câu 4. Qua câu chuyện em hiếu được điều gì: 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm: 

 Công ơn của cha mẹ với con cái rất ……………… (cao, to lớn, mạnh mẽ, đồ sộ). Người ta thường ví 

công ơn đó như ……………… (trời mây, non nước, trời biển, sông biển) không có gì so sánh được. 

Câu 6. Đặt đầu phẩy vào chỗ thích hợp trong môt câu sau: 

A. Lan Huệ Mai đều học giỏi. 

B. Bạn Cúc bạn Chi là hai người bạn thân nhất của em. 

C. Hoa đào hoa mai đua nhau khoe sắc. 

D. Hoạ mi chim sẻ là đôi bạn thân. 

Câu 7. Nối từ chỉ sự vật ở cột A với từ chỉ hoạt động, trạng thái cột B rồi thêm từ ngữ để viết thành câu theo 

mẫu: 

A 
 

B 

1. mặt trời a. thổi  

2. mây b. hót 

3. gió c. bay 

4. chim d. toả ánh nắng 

 

Câu 1: Mẫu: Mặt trời tỏa ánh nắng, chiếu sáng muôn nơi. 

Câu 2:  

Câu 3: 
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Câu 4: 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả: Nghe - viết: 

Đà Lạt 

 Nghỉ mát ở Đà Lạt thật tuyệt. Cảnh sắc ở Đà Lạt như một bức tranh nghệ thuật với những thác nước 

hùng vĩ, những đồi thông xanh mát, những vườn hoa đầy màu sắc. 

(Theo Ngô Tôn Khánh Linh) 

2. Tập làm văn 

Hãy viết 4 - 5 câu để giới thiệu một người bạn thân của em. 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1. Ốc sên hỏi mẹ điều gì? 

A. Tại sao các con vật khác không có vỏ giống mình. 

B. Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng trên lưng. 

C. Tại sao họ nhà sên không có xương. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn đầu để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Ốc sên hỏi mẹ rằng “Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng trên lưng”. 

Đáp án B. 

Câu 2. Khi nghe các câu trả lời của mẹ xong, vì sao ốc sên lại khóc? 

A. Vì ốc sên rất cảm động. 

B. Vì ốc sên thương các con vật khác không có vỏ bảo vệ. 

C. Vì ốc sên cho rằng nó thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ, lòng đất cũng không che chở nó. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn giữa để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Khi nghe các câu trả lời của mẹ xong, ốc sên khóc vì cho rằng nó thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ, 

lòng đất cũng không che chở nó. 

Đáp án C. 

Câu 3. Mẹ ốc sên đã an ủi ốc sên như thế nào? 

A. Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta. 

B. Hãy bảo vệ chiếc vỏ cứng của chúng ta. 

C. Hãy yên tâm vì chúng ta có ít kẻ thù. 

Phương pháp giải: 
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Em đọc đoạn cuối để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Mẹ ốc sên đã an ủi ốc sên: “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính 

bản thân chúng ta”. 

Đáp án A. 

Câu 4. Qua câu chuyện em hiếu được điều gì: 

Phương pháp giải: 

Dựa vào lời an ủi của ốc sên mẹ, em hãy rủ ra bài học. 

Lời giải chi tiết: 

Qua câu chuyện em hiểu được rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn thử thách. Nếu chúng ta muốn 

vượt qua những khó khăn ấy thì phải dựa vào chính bản thân mình. 

Câu 5. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm: 

 Công ơn của cha mẹ với con cái rất ……………… (cao, to lớn, mạnh mẽ, đồ sộ). Người ta thường ví 

công ơn đó như ……………… (trời mây, non nước, trời biển, sông biển) không có gì so sánh được. 

Phương pháp giải: 

Em xác định ý nghĩa của câu để chọn từ phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Công ơn của cha mẹ với con cái rất to lớn. Người ta thường ví công ơn đó như trời biển không có gì so 

sánh được. 

Câu 6. Đặt đầu phẩy vào chỗ thích hợp trong môt câu sau: 

A. Lan Huệ Mai đều học giỏi. 

B. Bạn Cúc bạn Chi là hai người bạn thân nhất của em. 

C. Hoa đào hoa mai đua nhau khoe sắc. 

D. Hoạ mi chim sẻ là đôi bạn thân. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại tác dụng của dấu phẩy. 

Lời giải chi tiết: 
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A. Lan, Huệ, Mai đều học giỏi. 

B. Bạn Cúc, bạn Chi là hai người bạn thân nhất của em. 

C. Hoa đào, hoa mai đua nhau khoe sắc. 

D. Hoạ mi, chim sẻ là đôi bạn thân. 

Câu 7. Nối từ chỉ sự vật ở cột A với từ chỉ hoạt động, trạng thái cột B rồi thêm từ ngữ để viết thành câu theo 

mẫu: 

A 
 

B 

1. mặt trời 
 

a. thổi  

2. mây  b. hót 

3. gió 
 

c. bay 

4. chim 
 

d. toả ánh nắng 

Phương pháp giải: 

Em ghép các từ ở hai cột sao cho các cụm từ có nghĩa phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

 

Câu 2: Mây bay lơ lưng trên bầu trời. 

Câu 3:Gió thổi xào xạc. 

Câu 4: Chim hót líu lo trên cành cây. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

2. Tập làm văn 

Hãy viết 4 - 5 câu để giới thiệu một người bạn thân của em. 
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Phương pháp giải: 

Em trả lời các câu hỏi dưới đây để viết đoạn văn: 

- Giới thiệu người bạn đó là ai? Tên là gì? 

- Đặc điểm (hình dáng, tính cách, ...) như thế nào? 

- Tính cảm của em đối với bạn. 

Lời giải chi tiết: 

Bạn thân của em tên là Minh, học cùng lớp với em. Minh có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen và đôi mắt 

sáng, lúc nào cũng vui vẻ. Bạn rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người và học giỏi môn Toán. Em và Minh 

thường cùng nhau học bài và chơi đá bóng sau giờ học. Em rất quý mến Minh và mong tình bạn của chúng 

em mãi bền lâu. 

 


